
  

 
       

Fully Compatible Office 
Suite 

WPS Office 2016 for 
Business 

Microsoft Office Home  &  
Business 2016 (Box) 

Office Standard 2016 
(Open License/OLP) 

Bao gồm các bộ ứng dụng 
Writer, Presentation, 
Spreadsheets, EM Client, 
WPS Mail 

Word, PowerPoint, Excel, 
OneNote, Outllook 

Word, PowerPoint, Excel, 
OneNote, Outlook 

Dung lượng 100 MB 800 MB 900MB 

Nền tảng hỗ trợ Windows XP, Vista, 7, 8, 10 Windows 7, 8, 10 Windows 7, 8, 10 

Fonts 230 330 330 

Các định dang file hỗ trợ 
DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, 
PDF, TXT, HTM, RTF, DOT, DOTX 

DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, 
PDF, TXT, HTM, RTF, DOT, DOTX 

DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, 
PPTX, PDF, TXT, HTM, RTF, 
DOT, DOTX 

FREE Mobile App 
MIỄN PHÍ ứng dụng di động 

Có (không giới hạn thiết bị) 
Android và iOS 

#1 Office Suite Google Play 
Không có Không có 

Hỗ trợ kỹ thuật 
Hoàn toàn miễn phí qua trò 
chuyện trực tuyến hoặc 
điện thoại cho những người 
đăng ký hiện hoạt 

Phone 
Email 
Knowledge Base 
Online Tutorials 
Online Forum 
Enterprise IT Portal 

Không có 

Phone 
Email 
Online Knowledge 
Base Online Form 
Online Tutorials 
Online Forum 

Luôn cập nhật Có Không Không 

Số lượng bắt buộc mua Tối thiểu 01 – Tối đa không Tối thiểu 01- Tối đa 05 bộ Tối thiểu 05 – Tối đa 
không 

Lưu trữ Cloud 10 GB 0 GB 0GB 

Bản quyền Vĩnh viễn Vĩnh viễn Vĩnh viễn 

Kích hoạt số lượng lớn 
(Volume Licensing) 

Có (1 Key dùng nhiều PC) Không (chỉ dùng cho 1PC) Có (1 Key dùng nhiều PC) 

Quản lý Dễ dàng Cồng kềnh và dễ mất cắp Dễ dàng 

Giá tham khảo (tại VN) $180 $280 $350 

 

 Dẫn tài liệu Microsoft Office: https://products.office.com/vi-vn/buy/compare-microsoft-office-products 

 https://products.office.com/vi-vn/business/microsoft-office-volume-licensing-suites-comparison 

 Tài liệu số lượng bắt buộc mua: Có dẫn chứng văn bản từ Microsoft Vietnam 
 
More detailed product details can be found at www.wps.com.vn  
Make PACISOFT your technology partner, visit www.pacisoft.com or call (08) 36 100 816 

WPS Office 2016 for Windows® 

• Tiết kiệm chi phí – Giá trị tốt hơn – Tối ưu ngân sách 

• Tương thích hoàn toàn – Zero Compromises 

• Cross-OS – World’s #1 Mobile Office Suite 

https://products.office.com/vi-vn/buy/compare-microsoft-office-products
https://products.office.com/vi-vn/business/microsoft-office-volume-licensing-suites-comparison

